
Tuần 22 ( Từ ngày 05/02/2024 đến ngày 16/02/ 2024)              Lớp 4A6   

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

Theo 

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân 

môn) 

Tên bài Đồ dùng 

 

 

 

HAI 

05/02 

Sáng 

1 64 HĐTN SH dưới cờ: Đón tết bên người thân.  

2 148 Tiếng Việt 
Bài 7, Đọc: Con muốn làm một cái cây (Tiết 

1/3)  
BGĐT,BN 

3 106 Toán 
Bài 44: Chia cho số có hai chữ số –Trang 

23– ( Tiết 1/3) 
BGĐT,BN 

4 85 Tiếng Anh Unit 8: Technology - Lesson 3  

Chiều 

5 149 Tiếng Việt 
LTVC: Luyện tập về vị ngữ của câu..(tiết 

2/3) 
BGĐT,BN 

6 22 Tin học Bài 19. Dấu đầu dòng  trong trang chiếu  

7 43 Khoa học 
Bài 21: Nấm gây hỏng thức ăn và nấm độc 

(Tiết 1/2). Hoạt động 1-2 
BGĐT,BN 

8     

 

 

 

 

BA 

06/02 

Sáng 

1 43 GDTC Bài 4: Nhảy dây (Tiết 2)  

2 86 Tiếng Anh Unit 8: Technology - Lesson 3  

3 150 Tiếng Việt 
Viết: Tìm hiểu cách viết hướng dẫn sử dụng 

một sản phẩm. (Tiết 3/3) 
BGĐT,BN 

4 107 Toán 
Bài 44: Chia cho số có hai chữ số –LT  

Trang 25– ( Tiết 2/3) 
BGĐT,BN 

Chiều 

5 22 Công nghệ 
Bài 7: Giới thiệu bộ lắp ghép mô hình kĩ 

thuật. (Tiết 2/2)- Hoạt động 2 
BGĐT,BN 

6 43 
Tiếng Anh 

LK 
Unit 8 Part 1 (Nhắc nhở project 2)  

7 43 LS - ĐL 
Bài 18: Cố đô Huế (Tiết 1/2)  

HĐ: Khởi động, Khám phá (mục 1,2) 
BGĐT,BN 

8 22 
GD 

PTTNTT 

GIÁO DỤC PHÒNG TRÁNH TAI NẠN 

THƯƠNG TÍCH Bài 7: Phòng tránh TNTT 

do tai nạn bom mìn 

BGĐT 

 

 

 

 

TƯ 

07/02 

Sáng 

1     

2     

3     

4   NGHỈ TẾT ÂM LỊCH  

Chiều 

5     

6     

7     

8     

 

 

 

Sáng 
1 153 Tiếng Việt 

Viết: Viết hướng dẫn sử dụng một sản 

phẩm. (Tiết 3/4) 
BGĐT,BN 

2 22 Mĩ thuật Bài 2: Nhân vật với trang phục dân tộc  



NĂM 

 

15/02 
3 109 Toán 

Bài 45:TH và trải nghiệm ước lượng trong 

tính toán –Trang 28 - Thay STEM: Bài 11 

(T54). Tích hợp: Mĩ thuật, Công nghệ 

BGĐT,BN 

4 44 LS-ĐL 

Bài 18: Cố đô Huế (Tiết 2/2)  

HĐ: Khám phá (mục 3), Luyện tập, Vận 

dụng 

BGĐT,BN 

Chiều 

5 44 GDTC Bài 4: Nhảy dây ( Tiết 3)  

6 44 
Tiếng Anh 

LK 
Unit 8 Part 1 (Nhắc nhở project 2)  

7 22 Âm nhạc 
- Tổ chức các hoạt động  

Vận dụng – Sáng tạo 
 

8 65 HDH 

Dạy bù toán thứ Tư 07/02 ( Nghỉ tết): 

 Bài 44: Chia cho số có hai chữ số  

–LT Trang 26 – ( Tiết 3/3) 

BGĐT,BN 

 

 

 

SÁU 

16/02 

Sáng 

1 154 Tiếng Việt Đọc mở rộng ( tiết 4/4) BGĐT,BN 

2 87 Tiếng Anh Unit 8: Technology - Fun time and project  

3 110 Toán 
Bài 46. Tìm số trung bình cộng 

 –Trang 29( Tiết 1/2 ) 
BGĐT,BN 

4 22 Đạo đức 

Bài 6: Thiết lập và duy trì quan hệ bạn bè 

 (Tiết 2/2) KNS:Biết nhường nhịn bạn bè là 

cách nuôi dưỡng tình bạn 

BGĐT,BN 

Chiều 

5 44 Khoa học 
Bài 21: Nấm gây hỏng thức ăn và nấm độc 

(Tiết 2/2). Hoạt động 3 
BGĐT,BN 

6 66 HDH Ôn tập và củng cố Toán -TV BGĐT,BN 

7 66 HĐTN 

Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Lựa 

chọn chi tiêu “Cần, muốn và có thể”.Sơ kết 

tuần 

BGĐT 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 21 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 20 

Ngày 18 tháng 01 năm 2024 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 
 


